
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 
tính

Dân tộc
Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Hồ Hoài An 53622C04002 17/11/2007 Nam Kinh 11C4
2 Hà Bảo Anh 53622C04005 03/09/2007 Nữ Kinh 11C4
3 Quách Anh Hào 53622C1006 02/02/2004 Nam Kinh 11C1
4 Trần Minh Trâm Anh 53622C04004 16/02/2005 Nữ Kinh 11C4
5 Quách Khả Doanh 53622C03007 14/04/2006 Nữ Kinh 11C3
6 Trần Hoàng Ngọc Huyền 53622C1010 21/10/2006 Nữ Kinh 11C1
7 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 53622C1011 15/12/2006 Nữ Kinh 11C1
8 Nguyễn Thị Khánh Duy 53622C03010 20/09/2005 Nữ Kinh 11C3
9 Ngô Quang Hiệp 53622C04013 19/04/2002 Nam Kinh 11C4

10 Bùi Minh Khang 53622C04014 06/05/2007 Nam Kinh 11C4
11 Trương Hoàng Đức 53622C08007 26/02/2002 Nam Kinh 11C7
12 Trần Ngô Quốc Khánh 53622C1012 30/08/2006 Nam Kinh 11C1
13 Lê Bắc Khăm 53622000000147 01/01/2003 Nam Kinh 11C4
14 Lê Mỹ Kỳ 53622C1015 29/04/2006 Nữ Kinh 11C1
15 Dương Minh Khôi 53622C04016 02/08/2006 Nam Kinh 11C4
16 Võ Vũ Phương Linh 53622C1016 09/04/2006 Nữ Kinh 11C1
17 Vũ Diệp Lam 53622C04017 14/07/2007 Nữ Kinh 11C4
18 Nguyễn Ngọc Kim Loan 53622C04020 07/12/2007 Nữ Kinh 11C4
19 Trần Thị Hồng Loan 53622C1017 24/03/2006 Nữ Kinh 11C1
20 Qúi Công Huyền Tôn Nữ Cúc Lam 53622000000146 31/05/2003 Nữ Kinh 11C3
21 Trương Thị Ngọc Mai 53622C1019 30/11/2006 Nữ Kinh 11C1
22 Nguyễn Thanh Ngân 53622C03019 30/10/2007 Nữ Kinh 11C3
23 Nguyễn Thị Tố Nga 53622C04023 17/09/2007 Nữ Kinh 11C4
24 Trần Quang Ngân 53622C03021 23/07/2004 Nam Kinh 11C3
25 Trần Vương Song Ngân 53622C04024 05/12/2007 Nữ Kinh 11C4
26 Đào Bảo Ngọc 53622C03022 02/04/2007 Nữ Kinh 11C3
27 Võ Âu Bảo Ngọc 53622C04027 13/09/2007 Nữ Kinh 11C4
28 Vũ Minh Gia  Thy 53622C02031 03/11/2007 Nữ Kinh 11C2
29 Lê Thị Thủy Tiên 53622C02032 31/10/2007 Nữ Kinh 11C2
30 Trần Ngọc Trân Trân 53622C02036 13/01/2007 Nữ Kinh 11C2
31 Nguyễn Minh Phú 53622C06030 26/03/2007 Nam Kinh 11C6
32 Trần Phương Uyên 53622C02041 29/10/2007 Nữ Kinh 11C2
33 Lê Thanh Vy 53622C02042 24/10/2007 Nữ Kinh 11C2
34 Trương Tấn Tài 53622C06035 29/01/2003 Nam Kinh 11C6
35 Mai Các Tường  Vy 53622C02045 22/01/2006 Nữ Kinh 11C2
36 Nguyễn Thảo Vy 5362200124 04/03/2007 Nữ Kinh 11C2
37 Mai Như Ý 53622C02047 10/08/2007 Nữ Kinh 11C2
38 Lê Ngọc Y Trang 53622C05039 21/12/2007 Nữ Kinh 11C5
39 Vũ Thùy Phương  Vy 53622C1046 10/04/2006 Nữ Kinh 11C1

Lớp 12C2 (Ôn thi TN: Toán, Văn, Hóa, Sinh)

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 08 năm 2024
Phòng Đào Tạo
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